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M c tiêuụ
• Xác đ nh đ c ph m vi áp d ng thu  TNDNị ượ ạ ụ ế
• Mô t  đ c căn c  tính thu  TNDNả ượ ứ ế
• Bi t đ c ph ng pháp tính thu  TNDNế ượ ươ ế
• Xác đ nh đ c các tr ng h p mi n, gi m và u ị ượ ườ ợ ễ ả ư
đãi thuế

• L p đ c T  khai thu  TNDN t m tính, h  s  ậ ượ ờ ế ạ ồ ơ
quy t toán thu  TNDNế ế



N i dungộ

• Khái ni mệ
• Đ i t ng n p thuố ượ ộ ế
• Đ i t ng ch u thuố ượ ị ế
• Căn c  và ph ng pháp tính thuứ ươ ế
• Kê khai thu  TNDN t m tínhế ạ
• L p h  s  quy t toán thu  TNDNậ ồ ơ ế ế



Tài li uệ
• Lu t thu  TNDN (2008)ậ ế
• Ngh   đ nh s  124/2008/NĐ-CPị ị ố
• Ngh  đ nh s  122/2011/NĐ-CP ị ị ố (s a đ i b  sung NĐ 124)ử ổ ổ

• Thông t  s  130/2008/TT-BTCư ố
• Thông t  s  18 /2011/TT-BTC  ư ố (s a đ i b  sung TT 130)ử ổ ổ

• Thông t  s : 28/2011/TT – BTC ư ố (kê khai)



Khái ni mệ

• Là m t lo i thu  đ c tính trên c  s  l i ộ ạ ế ượ ơ ở ợ
nhu n ch u thu  mà doanh nghi p ph i ậ ị ế ệ ả
n pộ

• Trao đ i: s  khác nhau gi aổ ự ữ
• Thu nh p ch u thuậ ị ế
• L i nhu n k  toánợ ậ ế



Ng i n p thuườ ộ ế

• Doanh nghi p (Lu t doanh nghi p, Lu t ệ ậ ệ ậ
Đ u t ,…)ầ ư

• Các đ n v  s  nghi p công l p (có thu ơ ị ự ệ ậ
nh p ch u thu )ậ ị ế

• Các t  ch c đ c thành l p và ho t đ ng ổ ứ ượ ậ ạ ộ
theo Lu t H p tác xãậ ợ

• Thu  nhà th u (TT 134, TT 197)ế ầ



Thu nh p ch u thuậ ị ế
• Thu nh p t  ho t đ ng s n xu t kinh doanhậ ừ ạ ộ ả ấ
• Thu nh p khác: chi ti t NĐ 122ậ ế

• Thu nh p t  chuy n nh ng v nậ ừ ể ượ ố
• Thu nh p t  chuy n nh ng d  án, nh ng quy n thăm dò, khai ậ ừ ể ượ ự ượ ề

thác, ch  bi n kho ng s nế ế ả ả
• Thu nh p t  quy n s  h u, quy n s  d ng tài s nậ ừ ề ở ữ ề ử ụ ả
• Thu nh p t  lãi ti n g i, lãi cho vay v n, bán ngo i t : kho n ậ ừ ề ử ố ạ ệ ả

chênh l ch t  giá do đánh giá l i các kho n n  ph i tr  có g c ệ ỷ ạ ả ợ ả ả ố
ngo i t  cu i năm tài chính (TT 201)ạ ệ ố

• Hoàn nh p các kho n d  phòng tr  theo quy đ nh TT 228ậ ả ự ừ ị
• Các kho n trích tr c vào chi phí nh ng không s  d ng ho c ả ướ ư ử ụ ặ

không h tế
• Kho n n  khó đói đã xoá nay đòi đ cả ợ ượ



Kỳ tính thuế
• Năm d ng l ch: 01/01 – 31/12ươ ị
• Năm tài chính
• T ng l n phát sinh thu nh p (thu  nhà th u)ừ ầ ậ ế ầ
• Đ  ý nhé:ể
• Năm tính thu  đ u tiên đ i v i doanh nghi p m i ế ầ ố ớ ệ ớ
thành l p ho c năm tài chính đ i v i doanh ậ ặ ố ớ
nghi p sát nh p, gi i thu , thanh lý,…không dài ệ ậ ả ế
quá 15 tháng

• Thu  TNDN t m n p theo quý, m t năm 4 l n, và ế ạ ộ ộ ầ
m t l n quy t toán c  nămộ ầ ế ả



Ph ng pháp tính thu  TNDNươ ế
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Ph ng pháp tính thu  TNDNươ ế
• Đ  ý: TT 18ể
• Đ n v  s  nghi p ơ ị ự ệ có phát sinh ho t đ ng kinh doanh ạ ộ

hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ị ụ ộ ố ượ ch u thu  thu nh p ị ế ậ
doanh nghi pệ  mà các đ n v  này ơ ị h ch toán đ c doanh ạ ượ
thu nh ng không h ch toán và xác đ nh đ c chi phíư ạ ị ượ , thu 
nh p c a ho t đ ng kinh doanh thì kê khai ậ ủ ạ ộ n p thu  ộ ế thu 
nh p doanh nghi p tính theo ậ ệ t  l  % trên doanh thu ỷ ệ bán 
hàng hoá, d ch v , c  th  nh  sau:ị ụ ụ ể ư
• Đ i v i d ch v : 5%;ố ớ ị ụ
• Đ i v i kinh doanh hàng hoá: 1%;ố ớ
• Đ i v i ho t đ ng khác (bao g m c  ho t đ ng giáo d c, y t , ố ớ ạ ộ ồ ả ạ ộ ụ ế

bi u di n ngh  thu t): 2%;ể ễ ệ ậ



Thu nh p tính thuậ ế
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Thu nh p ch u thuậ ị ế
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Doanh thu
• Doanh thu

• Ti n bán hàng hoá, ti n gia công, ti n cung c p d ch về ề ề ấ ị ụ
• Kho n tr  giá, ph  thu, ph  tr i mà doanh nghi p đ c ả ợ ụ ụ ộ ệ ượ

h ngưở
• Th i đi m xác đ nh doanh thu đ  tính thu nh p ch u thuờ ể ị ể ậ ị ế

• Đ i v i ho t đ ng bán hàng hoá là th i đi m chuy n ố ớ ạ ộ ờ ể ể
giao quy n s  h u, quy n s  d ng hàng hoá cho ng i ề ở ữ ề ử ụ ườ
mua

• Đ i v i cung ng d ch v  là th i đi m hoàn thành vi c ố ớ ứ ị ụ ờ ể ệ
cung ng d ch v  cho ng i mua ho c th i đi m l p ứ ị ụ ườ ặ ờ ể ậ
hoá đ n cung ng d ch v .ơ ứ ị ụ

• Tr ng h pườ ợ  c  th  khác: TT 130ụ ể



Ví d :ụ
• Ngày 01/10/2011, xu t 1 hoá đ n GTgt cung c p ấ ơ ấ
ph n m m máy tính cho khách hàng tr  giá ch a ầ ề ị ư
có thu  GTGt 200 trđ, nh ng đ n ngày ế ư ế
31/12/2011 Công ty ch a chuy n giao đ c cho ư ể ượ
khách hàng.

• Đ n ngày 02/05/2012, Công ty chuy n giao ph n ế ể ầ
m m cho khách hàng.ề

• Yêu c u: Xác đ nh th i đi m ghi nh n doanh thu ầ ị ờ ể ậ
theo thu  và theo k  toán?ế ế



Ví dụ

• Công ty Z ho t đ ng trong lĩnh v c cho ạ ộ ự
thuê văn phòng, cho Công ty A thu  văn ế
phòng t  01/01/2011 đ n ngày 31/12/2012 ừ ế
v i giá ch a có thu  GTGT 200 trđ. Công ớ ư ế
ty Z đã nh n ti n thuê văn phòng 2 năm.ậ ề

• Yêu c u: Xác đ nh th i đi m ghi nh n ầ ị ờ ể ậ
doanh thu theo thu  và theo k  toán?ế ế



Trao đ i:ổ

• Anh ch  hãy cho bi t s  khác nhau v  th i ị ế ự ề ờ
đi m xác đ nh doanh thu theo k  toán ể ị ế
(VAS 14) và thu  (Lu t thu  TNDN, đi u 8 ế ậ ế ề
NĐ 124).



Chi phí đ c tr , không đ c tr  khi ượ ừ ượ ừ
xác đ nh thu nh p ch u thuị ậ ị ế

Doanh nghiêp đ c tr  moi khoan chi nêu đap ng ̣ ượ ừ ̣ ̉ ́ ́ ứ
đu các điêu kiên sau:̉ ̀ ̣
•Kho n chi ả th c t  phát sinh liên quan đ n ho t ự ế ế ạ
đ ng s n xu t, kinh doanhộ ả ấ  c a doanh nghi pủ ệ
•Kho n chi ả có đ  hoá đ n, ch ng t  h p pháp ủ ơ ứ ừ ợ theo 
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ
•Chi phí không n m trong danh m c chi phí ằ ụ không 
đ c tr  theo TT 130, TT 18, NĐ 122ượ ừ



Chi phí không đ c trượ ừ
• 1. Kho n chi không liên quan đ n SXKD ả ế và 
không đủ  hoá đ n ch ng tơ ứ ừ; tr  ph n giá ừ ầ
tr  t n th t do thiên tai, d ch b nh và các ị ổ ấ ị ệ
tr ng h p b t kh  kháng khác không ườ ợ ấ ả
đ c b i th ng vàượ ồ ườ  hàng hoá  b  h  h ng ị ư ỏ
do h t h n s  d ngế ạ ử ụ , b  h  h ng do thay ị ư ỏ
đ i quá trình sinh hoá t  nhiên không đ c ổ ự ượ
b i th ng và n m trong đ nh m c do DN ồ ườ ằ ị ứ
xây d nự g

• (l u ý h  s  đ  đ c tr  TT 18ư ồ ơ ể ượ ừ )



Chi phí không đ c trượ ừ
• 2. Trích kh u hao TSCĐấ  không đúng QĐ c a pháp lu t:ủ ậ
• TSCĐ không s  d ng choử ụ  kinh doanh
• TSCĐ không thu c quy n SH c a DNộ ề ủ
• Các tr ng h p trích KH TSCĐ không đúng quy đ nh c a ườ ợ ị ủ

pháp lu tậ  và GTKH t ng ng NG trên 1,6 t  v i xe ôtô ươ ứ ỷ ớ
t  9 ch  tr  xu ng, du thuy n, máy bay ừ ỗ ở ố ề đăng ký s  d ng  ử ụ
và h ch toán trích kh u hao tài s n c  đ nh t  ngày ạ ấ ả ố ị ừ
1/1/2009  (tr  ô tôừ , du thuy nề  chuyên kinh doanh v n t i ậ ả
hành khách, du l ch và khách s n);ị ạ

• TSCĐ kh u hao h tấ ế
• Doanh nghi pệ  thông báo ph ng ươ pháp trích kh u hao tài ấ

s n c  đ nh ả ố ị (TSCĐ) mà DN l a ch n áp d ng v i c  ự ọ ụ ớ ơ
quan thu  tr c ti p qu n lý tr c khi b t đ u th c hi n ế ự ế ả ướ ắ ầ ự ệ
ph ng phápươ  trích kh u hao.ấ



Ví d :ụ
• Trong năm 2011, doanh nghi p Z mua 1 xe ô tô 4 ệ
ch  ng i ph c v  ho t đ ng qu n lý: giá ch a ỗ ồ ụ ụ ạ ộ ả ư
thu  GTGT 1,5 t , l  phí tr c b n 0,18 t , th i ế ỷ ệ ướ ạ ỷ ờ
gian kh u hao 10 năm (ph ng pháp đ ng ấ ươ ườ
th ng).ẳ

• Yêu c u: xác đ nh chi phí kh u hao đ c tr ?ầ ị ấ ượ ừ



Chi phí không đ c trượ ừ
 3. Đ nh m c tiêu hao nguyên li u ị ứ ệ
• Doanh nghi pệ  t  xây d ng, qu n lý ự ự ả đ nh m cị ứ  v t li u, ậ ệ

nhiên li u,ệ  năng l ngượ , hàng hoá s  d ng vào ử ụ SXKD.
• Đinh m cự  này đ cượ  xây d ngự   t  đ u năm ho c đ u kỳ ừ ầ ặ ầ

SX s n ph m và l u t i DN  và xu t trình đ y đ  v i CQ ả ẩ ư ạ ấ ầ ủ ớ
thu  khi đ c  yêu c u. ế ượ ầ

• Riêng ĐM chính c a nh ng SP  ch  y u c a DN thì ủ ữ ủ ế ủ
thông báo cho CQ thu  ế QL  tr c ự ti p ế trong th i h n 3 ờ ạ
tháng k  t  khi b t đ u để ừ ắ ầ i vào SX, KD.

• B ng kê thu mua hàng hoá, d ch v  ả ị ụ (đ c phép lâpượ  theo 
Lu t đ nh: SP nông, lâm, th y h i s n… mua tr c ti p ậ ị ủ ả ả ự ế
c a ng i SX) ủ ườ do ng i đ i di n theo pháp lu t ho c ườ ạ ệ ậ ặ
ng i đ c u  quy n c a  doanh nghi p ký và ch u trách ườ ượ ỷ ề ủ ệ ị
nhi m tr c pháp lu t v  tính chính xác, trung th c.ệ ướ ậ ề ự



Chi phí không đ c trượ ừ
 4. Ti n l ng, ti n công, ti n th ng:ề ươ ề ề ưở
Ti n l ng, ti ng công ề ươ ề c a ch  DN t  nhân; ủ ủ ư
Thù lao tr  cho sáng l p viên DN không tr c ti p tham ả ậ ự ế

gia đi u hành SX, KD; ề
Ti n l ng, ti ng công, ề ươ ề các kho n h ch toán khác đ  tr  ả ạ ể ả

cho ng i LĐườ  nh ng th c t  không chi tr  ho c không có ư ự ế ả ặ
hoá đ n, ơ ch ng tứ ừ theo qui đ nhị

Các kho n ti n th ng cho ả ề ưở NLĐ  không đ c ghi c  th  ượ ụ ể
đi u ki n và m c đ c h ng ề ệ ứ ượ ưở t i m t trong các h  s  ạ ộ ồ ơ
sau: HĐLĐ; Tho  c ả ướ LĐ t p thậ ể; Quy ch  ế TC c a Công ủ
ty, TCT, T p đoànậ ; Quy ch  th ng do Ch  t ch HĐQT, ế ưở ủ ị
T ng GĐ, GĐ quy đ nh theo quy ch  TC c a Công ty, ổ ị ế ủ
TCT.



Chi phí không đ c trượ ừ
4. Ti n l ng, ti n công, ti n th ngề ươ ề ề ưở
Ti n l ng ti n công và các kho n chi tr  cho NLĐ  chi ề ươ ề ả ả

đ n h t th i gian n p BC QT năm sau: ế ế ờ ộ
• Tr ng ườ h p DNợ  có trích l p qu  ậ ỹ d  phòngự  đ  b  sung ể ổ

vào qu  ỹ TL c a năm sau li n k  nh m b o đ m vi c tr  ủ ề ề ằ ả ả ệ ả
l ng không b  gián đo n và không ươ ị ạ SD vào m c đích ụ
khác thì qu  ỹ DP đ c trích l p ượ ậ nh ng không quá 17% ư
qu  ti n l ng th c hi nỹ ề ươ ự ệ ., không v t qu  qu  l ng ượ ả ỹ ươ
đ c duy t. L  không đ c trích,ượ ệ ỗ ượ

• Tr ng h p năm tr c có trích l p qu  ườ ợ ướ ậ ỹ DP ti n l ng ề ươ
nh ng đ n ngày 31/12ư ế  c a ủ năm sau DN ch a ư SD ho c ặ
SD không h t qu  ế ỹ DP ti n l ng thì ề ươ DN  ph i  ghi gi m ả ả
chi phí c a năm sau.ủ



Ví d :ụ
• Qu  ti n l ng năm 2011 c a Doanh nghi p Z ph i tr  cho ỹ ề ươ ủ ệ ả ả

ng i lao đ ng đã đ c duy t là 10 t  đ ng.ườ ộ ượ ệ ỷ ồ
• Trong năm 2011, doanh nghi p đã tr  ti n l ng, ti n công ệ ả ề ươ ề

và các kho n ph  c p cho ng i lao đ ng h t 8 t  đ ng.ả ụ ấ ườ ộ ế ỷ ồ
• Trong quý I năm 2012 đ n v  ti p t c s  d ng qu  ti n l ng ơ ị ế ụ ử ụ ỹ ề ươ

năm 2011 đ  chi tr  ti n l ng ti n công c a năm 2011 là ể ả ề ươ ề ủ
0,3 t  đ ng.ỷ ồ

• Đ  đ m b o vi c tr  l ng năm sau không b  gián đo n, DN ể ả ả ệ ả ươ ị ạ
A đ c trích l p qu  d  phòng m c 17% qu  l ng th c ượ ậ ỹ ự ứ ỹ ươ ự
hi n.ệ

• Yêu c u: ầ Xác đ nh chi phí đ c tr  v  ti n l ng năm 2011?ị ượ ừ ề ề ươ



Chi phí không đ c trượ ừ
• Chi trang ph c:ụ  
• Chi trang ph c b ng hi n v t cho ng i lao đ ng  có hoá ụ ằ ệ ậ ườ ộ

đ nơ , ch ng tứ ừ; chi trang ph c b ng ụ ằ ti n, b ng ề ằ hi n v t ệ ậ
cho ng i lao đ ng ườ ộ  không v t quá ượ 05 (năm) tri u ệ
đ ng/ng i/năm.ồ ườ

• Tr ng h p doanh nghi p có chi trang ph c c  b ng ti n ườ ợ ệ ụ ả ằ ề
và hi n v t  thì m c chi t i đa đ  tính vào CP đ c tr  ệ ậ ứ ố ể ượ ừ
khi xác đ nh TNCT  không v t quá 05 (năm) tri u ị ượ ệ
đ ng/ng i/năm.ồ ườ

• Đ i v i nh ng ngành kinh doanh có tính ch t đ c thù thì ố ớ ữ ấ ặ
chi phí này đ c th c hi n theo quy đ nh c  th  c a B  ượ ự ệ ị ụ ể ủ ộ
Tài chính.



Chi phí không đ c trượ ừ
 Chi th ng sáng ki n, c i ti n mà DN không có quy ch  ưở ế ả ế ế

quy đ nh c  th  v  vi c chi th ng sáng ki n, c i ti n, ị ụ ể ề ệ ưở ế ả ế
không có h i đ ng nghi m thu sáng ki n, c i ti n.ộ ồ ệ ế ả ế

 6. Chi mua b o hi m nhân th  cho ng i lao đ ngả ể ọ ườ ộ .
 7. Chi ph  c p tàu xe đi ngh  phép không đúng theo quy ụ ấ ỉ

đ nh ị c a B  Lu t Lao đ ngủ ộ ậ ộ  (TT 141/2011)
 8.Ph n ầ chi phí qu n lý KD do DN n c ngoài phân b  ả ướ ổ

cho c  s  th ng trú t i VN ơ ở ườ ạ v t m cượ ứ  tính theo ph ng ươ
pháp phân b  do pháp lu t VN quy đ nhổ ậ ị ;



Chi phí không đ c trượ ừ
• 9. Chi ph  c p cho ng i Lụ ấ ườ Đ đi công tác trong n c và ướ

NN (không bao g m ti n đi l i và ti n ) v t quá 2 l n ồ ề ạ ề ở ượ ầ
m c quy đ nh ứ ị theo h ng d n c a B  Tài chính đ i v i ướ ẫ ủ ộ ố ớ
cán b  công ch c, viên ch c Nhà n cộ ứ ứ ướ ;
• TT s  91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005ố
• TT S  97/2010/TT-BTC ngày 06 /7/2010ố

• Chi phí đi l i và ti n thuê ch   cho ng i LĐ đi công tác ạ ề ỗ ở ườ
n u có đ y đ  HĐCT h p pháp theo quy đ nh.ế ầ ủ ợ ị

• Tr ng h p DN có khoán ti n đi l i và ti n   thì đ c ườ ợ ề ạ ề ở ượ
tính vào chi phí đ c tr  kho n chi khoán ti n đi l i và ượ ừ ả ề ạ
ti n  theo quy đ nh c a B  Tài chính đ i v i cán b  ề ở ị ủ ộ ố ớ ộ
công ch c, viên ch c Nhà n cứ ứ ướ .



Chi phí không đ c trượ ừ
 10. Ph n chi ầ v t m cượ ứ  theo quy đ nhị
•  V  trích l p d  phòng:ề ậ ự  gi m giá hàng t n kho, t n th t ả ồ ổ ấ

các kho n đ u t  ả ầ ư TC, n  ph i thu khó đòi và b o hành ợ ả ả
s n ph m, hàng hoá, công trìnhả ẩ  xây l p (TT228/2009TT-ắ
BTC)

• Về tr  c p m t vi c làm và chi tr  c p thôi vi c cho ợ ấ ấ ệ ợ ấ ệ
ng i lao đ ngườ ộ : M c trích Qu  d  phòng v  tr  c p m t ứ ỹ ự ề ợ ấ ấ
vi c làm t  1% - 3% trên qu  ti n l ng làm c  s  đóng ệ ừ ỹ ề ươ ơ ở
BHXH. 



Chi phí không đ c trượ ừ
• 11. Ph n trích n p ầ ộ các quĩ b o hi m ả ể b t bu cắ ộ , 
trích n p ộ kinh phí công đoàn cho NLĐ  theo m c ứ
quy đ nhị

• 12. Chi tr  ti n đi n, ti n nả ề ệ ề ước đ i v i nh ng h p ố ớ ữ ợ
đ ng đi n n c do ồ ệ ướ ch  s  h uủ ở ữ  cho thuê đ a đi m ị ể
s n xu t, kinh doanh ký tr c ti p v i đ n v  cung ả ấ ự ế ớ ơ ị
c p đi n, n c không có đ  ch ngấ ệ ướ ủ ứ   t .ừ



Chi phí không đ c trượ ừ
• 13.Ph n chi tr  lãi ti n vay v n SX, KD c a đ i t ng ầ ả ề ố ủ ố ượ

không ph i là t  ch c tín d ng ả ổ ứ ụ ho c t  ch c kinh tặ ổ ứ ế v t ượ
quá 150% m c lãi su t c  b n do NHNN Vi t Nam ứ ấ ơ ả ệ
công b   t i th i đi m vay; ố ạ ờ ể

• 14. Chi tr  lãi ti n vay v n t ng ng v i ph n v n đi u ả ề ố ươ ứ ớ ầ ố ề
l  còn thi uệ ế



Ví d :ụ
• T i Doanh nghi p X có thông tin v  kho n vay và ạ ệ ề ả
lãi vay nh  sau:ư

• Vay 300 trđ c a Ngân hàng ABC v i lãi su t ủ ớ ấ
8.5%/năm.

• Vay 500 trđ c a cán b  công nhân viên trong ủ ộ
Doanh nghi p v i lãi su t 14%/năm.ệ ớ ấ

• Bi t lãi su t c  b n do Ngân hàng Nhà n c Vi t ế ấ ơ ả ướ ệ
Nam công b  t i th i đi m vay 8%/năm.ố ạ ờ ể

• Yêu c u: ầ Xác đ nh chi phí tr  lãi ti n vay đ c ị ả ề ượ
tính vào chi phí đ c tr ?ượ ừ



Chi phí không đ c trượ ừ
 15. Các kho n trích tr c vào chi phí không đúng quy ả ướ

đ nh (NĐ 122)ị
 Trích tr c v  s a ch a l n TSCĐ theo chu kỳướ ề ử ữ ớ
 Trích tr c đ i v i ho t đ ng đã h ch toán doanh thu ướ ố ớ ạ ộ ạ

nh ng còn ti p t c ph i th c hi n nghĩa v  theo h p ư ế ụ ả ự ệ ụ ợ
đ ngồ



Chi phí không đ c trượ ừ
• 18. Ph n chi ầ qu ng cáoả , ti p thế ị, KM, hoa h ngồ  
môi gi iớ ; chi ti p tân, khánh ti t, h i ngh ; chi h  ế ế ộ ị ỗ
tr  ti p th , chi h  tr  CP, chi t kh u thanh toán; ợ ế ị ỗ ợ ế ấ
chi báo bi u, báo t ng c a c  quan báo chí liên ế ặ ủ ơ
quan tr c ti p đ n ho t đ ng SX, KD ự ế ế ạ ộ

• V t quá 10% t ng s  chiượ ổ ố  đ c tr ;ượ ừ
• Đ i v i DN thành l p m i là ph n chi v t quá ố ớ ậ ớ ầ ượ
15% - 3 năm đ u, k  t  khi đ c thành l pầ ể ừ ượ ậ .

• T ng s  chi đ c tr  không bao g m các kho n ổ ố ượ ừ ồ ả
chi quy đ nhị  trên;

• Đ i v i ho t đ ngố ớ ạ ộ  th ng m iươ ạ : không bao g m giá ồ
mua c aủ  hàng hoá bán ra.



Ví d :ụ
• T ng chi phí đ c  tr  dùng đ  tính m c chi qu ng cáo ổ ượ ừ ể ứ ả

b  kh ng ch : T ng chi đ c tr  - Giá v n ngành th ng ị ố ế ổ ượ ừ ố ươ
m i – Chi qu ng cáoạ ả

• = 25 – 15 – 2 = 8 tỷ
• => M c chi qu ng cáo b  kh ng ch : 15% x 8 t  (doanh ứ ả ị ố ế ỷ

nghi p trong 3 năm đ u thành l p) = 1.2 tệ ầ ậ ỷ
• => Chi qu ng cáo đ c tr : 1.2 t , còn 0.8 t  không đ c ả ượ ừ ỷ ỷ ượ

trừ
• => T ng chi đ c tr : 23 + 1.2 = 24.2 t .ổ ượ ừ ỷ



Chi phí không đ c trượ ừ
• 19. Chênh l ch t  giá hoái đoái do đánh giá l i các kho n ệ ỷ ạ ả

m c ti n t  ụ ề ệ cu i kỳ tính thuố ế tr  chênh l ch t  giá hoái ừ ệ ỷ
đoái đánh giá l i các kho n n  ph i tr  ạ ả ợ ả ả có g c ngo i t  ố ạ ệ
cu i kỳ tính thu  (xem thêm TT 201/2009); Chênh l ch t  ố ế ệ ỷ
giá phát sinh trong quá trình đ u t  xây d ng c  b n.ầ ư ự ơ ả

•  20. Chi v  đ u t   xây d ng c  b n trong giai đoan đâu ề ầ ư ự ơ ả ̣ ̀
t  đê hinh thanh tai san cô đinhư ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ; chi ng h  đ a ph ng; ủ ộ ị ươ
chi ng h  các đoàn th , t  ch c xã h i ngoài doanh ủ ộ ể ổ ứ ộ
nghi p; chi t  thi n; chi phí mua th  h i viên sân golf, chi ệ ừ ệ ẻ ộ
phí ch i golf.ơ



Chi phí không đ c trượ ừ
 21. Kho n tài tr , tr  kho n tài tr  cho giáo d cả ợ ừ ả ợ ụ , y t , ế

kh c ph c h u qu  thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho ắ ụ ậ ả
ng i nghèo theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ị ủ ậ

 Ch ng tứ ừ: các b ng kêả  03/TNDN: Giáo D c; 04/TNDN: Y ụ
t ; 05/TNDN: H u qu  thiên tai; 06/TNDN: làm nhà tình ế ậ ả
nghĩa)

 22. Kho n ti n ph t do vi ph m hành chínhả ề ạ ạ
 Ví d : ph t vi ph m giao thôngụ ạ ạ
  23. Thuế GTGT đ u vào đã đ c kh u tr , thu  GTGT ầ ượ ấ ừ ế

n p theo ph ng pháp kh u tr , thu  TNDNộ ươ ấ ừ ế
 Ví d : thu  GTGT đ u vào không đ c tr  có đ c đ a ụ ế ầ ượ ừ ượ ư

vào chi phí đ c tr  không?ượ ừ



Đ  ýể
 23. Thu  TNDN- TNCN ế
 DN ký h p đ ng lao đ ng ợ ồ ộ quy đ nh ti n l ng, ti n công ị ề ươ ề

tr  cho ng i lao đ ng ả ườ ộ không bao g m thu  thu nh p cá ồ ế ậ
nhân thì thu  thu nh p cá nhân doanh nghi p n p thay là ế ậ ệ ộ
kho n chi phí ti n l ng đ c tính vào chi phí đ c tr  ả ề ươ ượ ượ ừ
khi xác đ nh thu nh p ch u thu .ị ậ ị ế

 Thu  TNDN ế n p thay nhà th u n c ngoài ộ ầ ướ (thu  nhà ế
th u) đ c tính vào ầ ượ chi phí đ c tr  ượ ừ khi xác đ nh thu ị
nh p ch u thu  trong tr ng h p tho  thu n t i h p đ ng ậ ị ế ườ ợ ả ậ ạ ợ ồ
nhà th u, nhà th u ph  n c ngoài, doanh thu nhà th u, ầ ầ ụ ướ ầ
nhà th u ph  n c ngoài nh n đ c không bao g m ầ ụ ướ ậ ượ ồ
thu  TNDN ế (thu  nhà th u).ế ầ



Chi phí đ c tr , không đ c tr  khi ượ ừ ượ ừ
xác đ nh thu nh p ch u thuị ậ ị ế
• Các tr ng h p khác sinh viên t  nghiên c u t i:ườ ợ ự ứ ạ

• TT 130
• TT 18
• NĐ 122
• Và Các văn b n khác: BHXH, BHYT, công đoàn, ti n ả ề

l ng, qu ng cáo,...ươ ả



Thu nh p khácậ
• Chi ti t t i TT 130 và NĐ 122ế ạ
• L u ý: cách xác đ nh thu nh p khácư ị ậ
• Ví d : Chênh l ch gi a s  ti n thu và chi v  vi ụ ệ ữ ố ề ề
ph m h p đ ng kinh t  đ c tính vào thu nh p ạ ợ ồ ế ượ ậ
khác



Các kho n thu nh p đ c mi n ả ậ ượ ễ
thuế
• Thu nh p mi n thu  ph n VI, TT 130ậ ễ ế ầ
• Đ  ý: ể Thu nh p đ c chia t  ho t đ ng góp v n, ậ ượ ừ ạ ộ ố
mua c  ph n, liên doanh, liên k t kinh t  v i ổ ầ ế ế ớ
doanh nghi p trong n c, sau khi bên nh n góp ệ ướ ậ
v n, phát hành c  phi u, liên doanh, liên k t đã ố ổ ế ế
n p thu  thu nh p doanh nghi p ộ ế ậ ệ



Xác đ nh l  và chuy n lị ỗ ể ỗ
Doanh nghi p sau khi quy t toán thu  mà b  l  ệ ế ế ị ỗ thì 
ph i chuy n toàn b  ả ể ộ và liên t c ụ s  l  vào thu ố ỗ
nh p ch u thu  c a nh ng năm ti p theo.ậ ị ế ủ ữ ế

Th i gian chuy n l  tính liên t c không quá 5 ờ ể ỗ ụ
năm, k  t  năm ti p sau năm phát sinh lể ừ ế ỗ 

Doanh nghi p có s  l  gi a các Quý trong cùng ệ ố ỗ ữ
m t năm tài chính thì đ c bù tr  s  l  c a quý ộ ượ ừ ố ỗ ủ
tr c vào các quý ti p theo c a năm tài chính đó.ướ ế ủ  
Khi quy t toán thu  TNDN doanh nghi p xác đ nh ế ế ệ ị
s  l  c a c  năm và chuy n toàn b  và liên t c ố ỗ ủ ả ể ộ ụ
s  l  vào thu nh p ch u thu  c a nh ng năm ti p ố ỗ ậ ị ế ủ ữ ế
sau năm phát sinh l  theo quy đ nh nêu trên. ỗ ị



Xác đ nh l  và chuy n lị ỗ ể ỗ
• Đ  ý nhé:ể
• DN là liên doanh c a nhi u ủ ề DN khác, khi có quy t đ nh ế ị

gi i th  mà b   l  thì s  l  đ c phân b  cho t ng ả ể ị ỗ ố ỗ ượ ổ ừ DN 
tham gia liên doanh - không quá 5 năm, k  t   năm ti p ể ừ ế
sau năm phát sinh l  c a doanh nghi p liên doanh.ỗ ủ ệ

• DN có l  t  ho t đ ng chuy n nh ng BĐS ch  đ c ỗ ừ ạ ộ ể ượ ỉ ượ
chuy n s  l  vào thu nh p tính thu  c a ho t đ ng này.ể ố ỗ ậ ế ủ ạ ộ

• S  l  doanh nghi p xác đ nh là s  l  theo thuố ỗ ệ ị ố ỗ ế
• Khi chuy n l  l p phu l c chuy n l  (TT 28)ể ỗ ậ ụ ể ỗ



Ví d :ụ
• Xác đ nh s  l  đ c chuy n:ị ố ỗ ượ ể
• Ví d  1: ụ Năm 2011, doanh nghi p có s  l  là 100 t  ệ ố ỗ ỷ

đ ng, năm 2012 doanh nghi p phát sinh thu nh p ch u ồ ệ ậ ị
thu  là 120 t  đ ng.ế ỷ ồ

• Ví d  2: ụ Năm 2011, doanh nghi p có s  l  là 100 t  ệ ố ỗ ỷ
đ ng, năm 2012 doanh nghi p phát sinh thu nh p ch u ồ ệ ậ ị
thu  là 80 t  đ ng.ế ỷ ồ

• Ví d  3: ụ Năm 2011, doanh nghi p có s  l  là 100 t  ệ ố ỗ ỷ
đ ng, quý 1 năm 2012 doanh nghi p phát sinh thu nh p ồ ệ ậ
ch u thu  là 40 t  đ ng.ị ế ỷ ồ



Trích qu  phát tri n khoa h c và công nghỹ ể ọ ệ

• Doanh nghi p đ c thành l p, ho t đ ng theo quy đ nh ệ ượ ậ ạ ộ ị
c a pháp lu t Vi t Nam đ c trích t i đa 10% thu nh p ủ ậ ệ ượ ố ậ
tính thu  hàng năm tr c khi tính thu  thu nh p doanh ế ướ ế ậ
nghi p.ệ

• Trong th i h n 5 năm, k  t  khi trích l p, n u Qu  phát ờ ạ ể ừ ậ ế ỹ
tri n khoa h c và công ngh  không đ c s  d ng ho c ể ọ ệ ượ ử ụ ặ
s  d ng không h t 70% ho c s  d ng không đúng m c ử ụ ế ặ ử ụ ụ
đích thì doanh nghi p ph i n p ngân sách nhà n c ệ ả ộ ướ
ph n thu  thu nh p doanh nghi p tính trên kho n thu ầ ế ậ ệ ả
nh p đã trích l p qu  mà không s  d ng ho c s  d ng ậ ậ ỹ ử ụ ặ ử ụ
không đúng m c đích và ph n lãi phát sinh t  s  thu  thu ụ ầ ừ ố ế
nh p doanh nghi p đó.ậ ệ



Thu  su tế ấ
Thu  su t thu  TNDNế ấ ế : 25%
Thu  su t thu  TNDN đ i v i ho t đ ng ti n ế ấ ế ố ớ ạ ộ ế
hành tìm ki m thăm dò, khai thác d u khí và tài ế ầ
nguyên quí hi m khác t  32% đ n 50% phù h p ế ừ ế ợ
v i t ng d  án, t ng c  s  KD.ớ ừ ự ừ ơ ở



u đãi thu , thu  su t u đãiƯ ế ế ấ ư
Thu  su t 10% trong th i gian 15 nămế ấ ờ : 

- DN thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki n KT ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ
- XH đ c bi t khó khăn, Khu kinh t , Khu công ngh  cao; ặ ệ ế ệ

- DN thành l p m i t  d  án đ u t  thu c lĩnh v c công ngh  ậ ớ ừ ự ầ ư ộ ự ệ
cao, nghiên c u KH và PT công ngh , đ u t  PT c  s  h  ứ ệ ầ ư ơ ở ạ
t ng đ c bi t quan tr ng c a NN, SX s n ph m ph n m m.ầ ặ ệ ọ ủ ả ẩ ầ ề

- Thu  su t 10%: ế ấ DN ho t đ ng trong lĩnh v c GD - ĐT, ạ ộ ự
d y ngh , y t , văn hoá, th  thao và môi tr ngạ ề ế ể ườ

- Thu  su t 20% trong th i gian 10 nămế ấ ờ : Doanh nghi p ệ
thành l p m i t  d  án đ u t  t i đ a bàn có đi u ki n kinh ậ ớ ừ ự ầ ư ạ ị ề ệ
t  - xã h i khó khănế ộ

- Thu  su t 20%ế ấ : H p tác xã d ch v  nông nghi p và qu  ợ ị ụ ệ ỹ
tín d ng nhân dânụ .

Đ  ý nhé: ể Th i gian áp d ng thu  su t u đãi tính t  năm ờ ụ ế ấ ư ừ
đ u tiên DN có doanh thu.ầ



Mi n thuễ ế
• Xem chi ti t t i TT 130, Ngh  đ nh s  124/2008/NĐ-CP ế ạ ị ị ố

ngày 11/12/2008
• Ví d  Mi n thu  4 năm, gi m 50% s  thu  ph i n p ụ ễ ế ả ố ế ả ộ

trong 9 năm ti p theo đ i v i: s n xu t ph n m mế ố ớ ả ấ ầ ề



Gia h n n p thuạ ộ ế
• Ví d : Thông t  s  42/2012/TT-BTC v  vi c gia h n n p ụ ư ố ề ệ ạ ộ

thu  thêm 03 tháng đ i v i s  thu  thu nh p doanh ế ố ớ ố ế ậ
nghi p ph i n p quý I, quý II năm 2011 c a doanh ệ ả ộ ủ
nghi p nh  và v a, doanh nghi p s  d ng nhi u lao ệ ỏ ừ ệ ử ụ ề
đ ng.ộ
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Đi u ki n doanh nghi p v a và nhề ệ ệ ừ ỏ
NĐ 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/6/2009

          Quy mô
 
 
Khu v cự

Doanh 
nghi p siêu ệ

nhỏ

Doanh nghi p nhệ ỏ Doanh nghi p v aệ ừ

S  lao đ ngố ộ T ng ngu n ổ ồ
v nố

S  lao ố
đ ngộ

T ng ngu n ổ ồ
v nố

S  lao đ ngố ộ

I. Nông, lâm 
nghi p và ệ
th y s nủ ả

10 ng i ườ
tr  xu ng ở ố

20 t  đ ng ỷ ồ
tr  xu ngở ố

t  trên 10 ừ
ng i đ n ườ ế
200 ng iườ

t  trên 20 t  ừ ỷ
đ ng đ n ồ ế
100 t  đ ngỷ ồ

t  trên 200 ừ
ng i đ n ườ ế
300 ng iườ

II. Công 
nghi p và xây ệ
d ng ự

10 ng i ườ
tr  xu ng ở ố

20 t  đ ng ỷ ồ
tr  xu ngở ố

t  trên 10 ừ
ng i đ n ườ ế
200 ng iườ

t  trên 20 t  ừ ỷ
đ ng đ n ồ ế
100 t  đ ngỷ ồ

t  trên 200 ừ
ng i đ n ườ ế
300 ng iườ

III. Th ng ươ
m i và d ch ạ ị
v  ụ

10 ng i ườ
tr  xu ng ở ố

10 t  đ ng ỷ ồ
tr  xu ngở ố

t  trên 10 ừ
ng i đ n ườ ế
50 ng iườ

t  trên 10 t  ừ ỷ
đ ng đ n 50 ồ ế
t  đ ngỷ ồ

t  trên 50 ừ
ng i đ n ườ ế
100 ng iườ



Bài t p t i l pậ ạ ớ

•Bài t p trong giáo trình: bài t p 1, 4ậ ậ
•Bài t p làm thêm 1ậ



Bài h c k  ti pọ ế ế

•L p t  khai thu  TNDN t m tínhậ ờ ế ạ
•L p h  s  quy t toán thu  TNDNậ ồ ơ ế ế



Câu h iỏ
• Hãy cho bi t s  gi ng và khác nhau gi a  k  toán ế ự ố ữ ế

(Chu n m c k  toán, ch  đ  k  toán) và thu  (Lu t thu  ẩ ự ế ế ộ ế ế ậ ế
TNDN) trong vi c ghi nh n doanh thu và chi phí?ệ ậ

• L u ý:ư
• Sinh viên t  th c hi n không đ c chép bài c a nhau. ự ự ệ ượ ủ

Bài vi t tính đi m gi a kỳ (n p b n in gi y A4, 12/05)ế ể ữ ộ ả ấ
• Bài vi t k  b ng đ  trình bày cho đ n gi nế ẻ ả ể ơ ả

Ch  tiêuỉ K  toánế Thuế



Bài h c k  ti pọ ế ế
• Th c hành l p T  khai t m tính thu  TNDNự ậ ờ ạ ế
• Th c hành l p H  s  quy t toán thu  TNDNự ậ ồ ơ ế ế
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